


STT Lớp Họ lót Tên GT Ngày sinh Nơi sinh

Thời gian 

GVCN, 

lớp đề nghị

 xóa tên 

1 K13DD1 Lù Quang Huy Nam 28/12/2006 Đắk Lắk T3.2024

2 K13DD1 Triệu Thị Mai Nữ 14/01/2007 Đắk Lắk T3.2024

3 K13DD1 Y San Mlô Nam 15/09/2007 Đắk Lắk T3.2024

4 K13TT5 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 10/04/2006 Đắk Lắk T3.2024

5 K13TT5 Nguyễn Doãn Tâm Nam 03/09/2007 Đắk Nông T4.2024

6 K13KT4 H Hi Chu Ayũn Nữ 22/09/2007 Đắk Lắk T3.2024

7 K13KT4 H Sơ Khiêng Niê Nữ 26/10/2007 Đắk Lắk T3.2024

8 K13KT4 Lê văn Mạnh Nam 25/05/2005 Đắk Lắk T5.2024

9 K14CT1 Nông Văn Hiền Nam 19/02/2008 Đắk Lắk T3.2024

10 K14CT1 Y - Kiêt - Krông Nam 06/03/2008 Đắk Lắk T3.2024

11 K14CT1 H - Lin - Krông Nam 10/01/2008 Đắk Lắk T4.2024

12 K14CT2 Nông Đức Khoa Nam 10/06/2007 Đắk Lắk T3.2024

13 K14DD1 Mai Xuân Lợi Nam 03/01/2008 Đắk Lắk T4.2024

14 K14DD1 Hoàng Văn Mạnh Nam 29/11/2006 Cao Bằng T4.2024

15 K14DD1 Nông Bằng Nguyên Nam 15/03/2008 Đắk Lắk T4.2024

DANH SÁCH

Học sinh trung cấp buộc thôi học Học kỳ 2 năm học 2023-2024 (tính đến 13/5/2024)
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCĐL ngày        tháng 05/2024 

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk) 

15 K14DD1 Nông Bằng Nguyên Nam 15/03/2008 Đắk Lắk T4.2024

16 K14DD2 Võ Văn Quyền Nam 23/08/2008 Đắk Lắk T4.2024

17 K14DD2 Trần Nhật Thiên Nam 06/11/2008 Quảng Ngãi T4.2024

18 K14DD3 Giàng A Tỉnh Nam 17/02/2008 Đắk Lắk T4.2024

19 K14DD3 Hà Văn Trường Nam 12/07/2008 Đắk Lắk T4.2024

20 K14KT2 H Hê Sun Mlô Nữ 18/05/2007 Đắk Lắk T4.2024

21 K14KT2 H 'Diệp Niê Nữ 30/10/2005 Đắk Lắk T5.2024

22 K14KT2 Nguyễn Huy Vũ Nam 20/05/2007 Đắk Lắk T5.2024

23 K14VT2 Sáo Cẩm Niê Kdăm Nữ 30/12/2005 Đắk Lắk T4.2024

24 K14KT3 Nguyễn Hoàng Quân Nam 14/05/2001 Đắk Lắk T4.2024

25 K14NHKS1 H Chỉ Niê Nữ 23/10/1993 Đắk Lắk T4.2024

26 K14NHKS1 H' Sinh Niê Nữ 01/10/1998 Đắk Lắk T4.2024

27 K14NHKS2 Hoàng Vĩnh Cường Nam 05/03/1986 Cao Bằng T3.2024

28 K14NHKS2 H Bích Kbuôr Nữ 04/09/1998 Đắk Lắk T3.2024

29 K14NHKS2 H Đem Kbuôr Nữ 20/11/2002 Đắk Lắk T3.2024

30 K13NHKS3 Y Bao Niê Nam 28/09/2007 Đắk Lắk T5.2024

31 K13NHKS3 Y Ken Niê Siêng Nam 05/07/2007 Đắk Lắk T5.2024

32 K13KT4 Nguyễn Quang Thắng Nam 01/05/2007 Đắk Lắk T5.2024

33 K14CT1 H Trang Niê Nữ 26/08/2008 Đắk Lắk T5.2024

Danh sách này gồm: 33 học sinh
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